


Kg/m

Kích thước kính thích hợpKích thước (mm)
Bộ đế lan can (

đế A )
TCVH8067 3.0-6.0 200 10 mm đến 15 mm
TCVH8068 3.0-6.0 150 10 mm đến 15 mm

Kg/m



Kích thước kính thích hợpKích thước (mm)
Bộ đế lan can

( đế C )
TCVH8072 4.0-7.0 200 10 mm đến 17 mm
TCVH8073 1504.0-7.0 10 mm đến 17 mm

Kg/m Kg/m



Kích thước kính thích hợpKích thước (mm)
Bộ đế lan can

kẹp hông
TCVH8074 6 -12 120 12 mm đến 20 mm

Kg/m Kg/m



Kích thước kính thích hợpKích thước (mm)
Bộ đế lan can

U
TCVH8078 10 -13 120 15 mm đến 22 mm

Kg/m Kg/m



Kích thước kính thích hợpKích thước (mm)
Bộ đế lan can (

đế D )
TCCZ8083 3.5 - 7 200 12 mm đến 22 mm

Kg/m

TCCZ8084 3.5 - 7 150 12 mm đến 22 mm

Kg/m


